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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F28 CATALOGUE LỌC
GIÓ HONDA VISION 110

Mã EPC EPCDOV0001935
Thương hiệu HONDA
Dòng xe VISION
Năm SX 2011,2012,2013,2014
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE VISION 110

(08/2011-08/2014)
Số phụ tùng 28 chi tiết
Tổng giá trị 2,179,475đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F28
CATALOGUE LỌC GIÓ HONDA
VISION 110
Sơ đồ EPC · CATALOGUE VISION 110 (08/2011-08/2014) ·
Dùng cho HONDA VISION (2011,2012,2013,2014)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f28-catalogue-loc-gio-h
onda-vision-110--EPCDOV0001935 — mở link hoặc quét QR
bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có
giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 28 chi tiết

Có giá tham
khảo: 28/28

Tổng giá trị:
2,179,475đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (28 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F28 CATALOGUE LỌC GIÓ HONDA VISION
110:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bạc định vị bầu lọc khí 17208-GFM-970 HONDA
SH 125, SH 150, VARIO 160, VISION 110

17208GFM970 1 25,326đ

2 Gioăng bao kín bầu lọc khí 17213-KZL-930
HONDA VISION 110

17213KZL930 1 34,827đ

3 ống nối bầu lọc 17215-KZL-930 HONDA VISION
110

17215KZL930 1 66,641đ

4 ống khí nắp đầu quy lát 17218-KZL-930
HONDA VISION 110

17218KZL930 1 125,093đ

5 Bộ lọc khí 17220-KZL-E00 HONDA VISION 110 17220KZLE00 1 105,741đ

6 Thân bầu lọc khí 17225-KZL-930 HONDA
VISION 110

17225KZL930 1 195,212đ

7 ống xả cặn bầu lọc khí 17234-KCW-871
HONDA AIR BLADE 125, CB 1000, FUTURE 125,
LEAD 110, MSX 125, REBEL 300, REBEL 500,
VISION 110, WAVE 110

17234KCW871 1 18,090đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

8 Nắp bầu lọc khí 17235-KZL-930 HONDA VISION
110

17235KZL930 1 112,248đ

9 Ống nối lọc khí 17253-KZL-930 HONDA VISION
110

17253KZL930 1 122,008đ

10 ống xả cặn bầu lọc khí 17261-KVB-T00 HONDA
AIR BLADE 110, AIR BLADE 125, AIR BLADE
160, LEAD 125, SH 125, SH 150, SH MODE,
VARIO 160, VISION 110

17261KVBT00 1 18,090đ

11 Bạc đệm hộp lọc gió dây đai 19416-KEY-900
HONDA AIR BLADE 125, AIR BLADE 150, AIR
BLADE 160, LEAD 125, SH 125, SH 150, SH
MODE, VARIO 160, VISION 110

19416KEY900 1 25,410đ

11 Bạc đệm hộp lọc gió dây đai 19416-KZL-930
HONDA VISION 110

19416KZL930 1 44,308đ

12 Hộp lọc gió dây đai trái 19741-KZL-930 HONDA
VISION 110

19741KZL930 1 36,294đ

13 Nắp hộp lọc gió dây đai trái 19742-KZL-930
HONDA VISION 110

19742KZL930 1 55,195đ

14 Gioăng nắp hộp lọc gió dây đai 19748-KZL-930
HONDA VISION 110

19748KZL930 1 32,648đ

15 Gioăng hộp lọc gió dây đai trá 19749-KVY-900
HONDA AIR BLADE 125, VISION 110

19749KVY900 1 21,708đ

16 Cảm biến nhiệt độ khí 37880-KWW-C01
HONDA AIR BLADE 110, AIR BLADE 125, AIR
BLADE 150, AIR BLADE 160, CB 650, FUTURE
125, LEAD 125, MSX 125, REBEL 1100, SH
MODE, VARIO 160, VISION 110, WAVE 110

37880KWWC01 1 886,870đ

17 Chụp cảm biến nhiệt độ khí 37881-KZL-E10
HONDA VISION 110

37881KZLE10 1 35,355đ

18 Bu lông đặc biệt 6X18 90112-KZL-A00 HONDA
VISION 110

90112KZLA00 1 29,463đ

19 Đai kẹp 42 ống nối bầu lọc khí 90652-KZL-930
HONDA VISION 110

90652KZL930 1 44,308đ

20 Bu lông có đệm 6X40 93404-060-4008 HONDA
LEAD, VISION

934040604008 1 21,780đ

21 Vít tự ren 5X16 93903-25380 HONDA LEAD,
SPACY, VISION

9390325380 1 14,472đ

22 Vít tự ren 5x20 93903-25480 HONDA AIR
BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH, SH MODE,
SPACY, VISION

9390325480 1 14,472đ

23 Vít tự ren 4x12 93903-34310 HONDA AIR
BLADE, DREAM, FUTURE, PCX, SH, VISION,
WAVE

9390334310 1 10,854đ

24 Vít tự ren 5x20 93911-25520 HONDA AIR
BLADE, FUTURE, LEAD, SH MODE, VISION

9391125520 1 10,854đ

25 Kẹp ống B12.5 95002-02130 HONDA AIR
BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH, SH MODE,
VISION, WAVE

9500202130 1 18,090đ

26 Kẹp D 12.0 95002-412-0008 HONDA AIR
BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH, SH MODE,
SPACY, VISION

950024120008 1 32,410đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

27 Kẹp ống C12 95002-80000 HONDA Xe Ga, Xe
Số

9500280000 1 21,708đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng VISION · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f28-catalogue-loc-gio-honda-vision-110--EPCDOV0001935 để
biết giá và nơi bán.
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